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Phần IV: PHỤ LỤC 

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

Tiêu chí TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu 

chuẩn 1  

Tiêu chí 

1.1 

1 [H1-1.1-01] 

Kế hoạch Chiến lược 

phát triển của Nhà 

trường được cấp trên 

phê duyệt. 

 số …./KH- HT ngày …. 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

2 [H1-1.1-02] Nghị quyết của nhà 

trường và nghị quyết 

Hội đồng trường. 

Số 01/KH-HĐT ngày 5/9/2018 

Số 01/KH-HĐT ngày 5/9/2019 

(Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

Hội đồng trường, 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

3 [H1-1.1-03] Báo cáo sơ kết, tổng 

kết của nhà trường. 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

4 [H1-1.1-04] Wedsite nhà trường, 

Quy chế hoạt động 

http://thcsmathiho.pgdmuongcha.e

du.vn/ 

Hiệu trưởngTrường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

5 [H1-1.1-05] Kế hoạch phát triển 

sự nghiệp giáo dục 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởngTrường 

PTDTBT – THCS 

 

http://thcsmathiho.pgdmuongcha.edu.vn/
http://thcsmathiho.pgdmuongcha.edu.vn/
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Ma Thì Hồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.2 

1 [H1-1.2-01] Quyết định thành lập 

Hội đồng trường 

-Số 482a/QĐ –PGDĐT ngày 

3/9/2012. 

-Số 368/QĐ- PGD ĐT ngày 

18/10/2016. 

UBND Huyện  

Phòng GD&ĐT 

 

2 [H1-1.2-02] Quyết định thành lập 

Hội đồng thi đua 

khen thưởng 

( từ 2019 nằm trong 

hồ sơ thi đua của nhà 

trường) 

-Số 14/QĐ- HTr ngày 25/8/2018. 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

3 [H1-1.2-03] Quyết định thành lập 

tổ tư vấn tâm lý học 

đường. 

-Số 07/QĐ- HTr ngày 15/08/2018 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

4 [H1-1.2-04] Hội đồng tuyển sinh Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

P. Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT – 

THCS Ma Thì Hồ 

 

5 [H1-1.2-05] Hồ sơ xét duyệt chế 

độ bán trú cho học 

sinh 

-Số 2954/QĐ- UBND ngày 

23/8/2018. 

Số 3156/QĐ- UBND ngày 

26/8/2019. 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

P. Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT – 

THCS Ma Thì Hồ 
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6 [H1-1.2-06] Hồ sơ thi đua nhà 

trường và công đoàn 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hội đồng trường, 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

7 [H1-1.2-07] Quyết định và biên 

bản hội đồng tuyển 

sinh 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

8 [H1-1.2-08] Biên bản hội đồng 

xét duyệt chế độ học 

sinh 

-Số 05 /BB- HĐXD ngày 

23/8/2018 

-Số 04/BB- HĐXD ngày 

06/09/2019 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 

 

9 [H1-1.2-09] Quyết định Hội đồng 

chấm thi GVG cấp 

trường. 

-Số 12/QĐHT ngày 08/03/2018 

-Số 13/QĐHT ngày 10/10/2019 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 

 

10 [H1-1.2-10] Quyết định thành lập 

hội đồng thi HSG cấp 

trường 

-Số 16/QĐ- HSG ngày 5/02/2018 

-Số 17/QĐ- HSG ngày 5/02/2018 

-Số 18/QĐ- HSG ngày 5/02/2018 

-Số 10/QĐ- HSG ngày 5/11/2019 

-Số 19/QĐ- HSG ngày 5/11/2019 

-Số 20/QĐ- HSG ngày 5/11/2019 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 
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11 [H1-1.2-11] Quyết định thành lập 

Hội đồng  kiểm tra  

học kỳ I và cả năm.( 

ra đề, chấm thi, coi 

thi) 

-Số 17QĐ/HT ngày 28/4/2018 

-Số 19QĐ/HT ngày 28/4/2018 

-Số 20QĐ/HT ngày 28/4 /2018 

-Số 13QĐ/HT ngày 12/12/2018 

-Số 15QĐ/HT ngày 12/12/2018 

-Số 16QĐ/HT ngày 12/12/2018 

-Số 17QĐ/HT ngày 28/4/2019 

-Số 19QĐ/HT ngày 28/4/2019 

-Số 20QĐ/HT ngày 28/4/2019 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

1 [H1-1.3-01] Quyết định chuẩn y 

BCH công đoàn 

Năm 2016 Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

2 [H1-1.3-02] Nghị quyết Công 

đoàn  

 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hội đồng trường, 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

3 [H1-1.3-03] Kế hoạch hoạt động 

của BCH công đoàn 

 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Công đoàn trường, 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

4 [H1-1.3-04] Bằng khen của liên 

đoàn lao động Tỉnh 

- Số252 QĐ – LĐLĐ ngày 

04/8/2018 

LĐLĐ tỉnh   

5 [H1-1.3-05] Quyết định công Từ năm học 2018 - 2019 Đoàn TNCS HCM  



5/DMMC 

 

chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.3 

nhận ban chấp hành 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 

đến năm học 2022 - 2023 trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

6 [H1-1.3-06] Nghị quyết đại hội 

Chi đoàn các nhiệm 

kỳ 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Đoàn TNCS HCM 

trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

7 [H1-1.3-07] Kế hoạch hoạt động 

đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Đoàn TNCS HCM 

trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

8 [H1-1.3-08] Quyết định thành lập 

Liên đội 

( Danh sách ban chỉ 

huy liên đội) 

- Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Liên đội trường 

PTDTBT THCS Ma 

Thì Hồ. 

 

9 [H1-1.3-09] Nghị quyết đại hội 

Liên đội 

 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Liên đội trường 

PTDTBT THCS Ma 

Thì Hồ. 

 

10 [H1-1.3-10] Kế hoạch đội Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Liên đội trường 

PTDTBT THCS Ma 

Thì Hồ. 

 

11 [H1-1.3-11] Chứng nhận khen 

thưởng 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Đảng bộ xã Ma Thì 

Hồ 

 

12 [H1-1.3-12] Quyết định chuẩn y - Số: 02 /QĐ-ĐU ngày 3/9/2009 ; Đảng bộ xã Ma Thì  
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công nhận BCH Chi 

ủy, Bí thư 

Số 05/QĐ-ĐU ngày 20/11/2011 Hồ 

13 [H1-1.3-13] Nghị quyết, biên bản 

chi bộ 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Đảng bộ xã Ma Thì 

Hồ 

 

14 [H1-1.3-14] Kế hoạch hoạt động 

của chi bộ 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Đảng bộ xã Ma Thì 

Hồ 

 

15 [H1-1.3-15] Giấy khen chi bộ 

trường đạt thành tích 

trong sạch vững 

mạnh 

 

- Số 30/QĐ – DU ngày 30 /12/2018 

- Số 36/QĐ – DU ngày 30 /12/2019 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

Đảng bộ xã Ma Thì 

Hồ 

 

16 [H1-1.3-16] Sổ trực tuần và báo 

cáo tổng kết hoạt 

động Đội và Đoàn 

thanh niên 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Tổng phụ trách và bí 

thư đoàn trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

1 [H1-1.4-01] Quyết định bổ nhiệm 

HT, Phó HT 

- QĐ số 2957/QĐ- CT UBND 

huyện ngày 16/08/2016 

- QĐ số 2958/ QĐ- CT UBND 

huyện ngày 16/08/2016 

- QĐ số 2959/ QĐ- CT UBND 

huyện ngày 16/08/2016 

- QĐ số 46/ QĐ UBND huyện ngày 

10/01/2020 

(Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng) 

UBND huyện Mường 

Chà 
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chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.4 

2 [H1-1.4-02] Quyết định thành lập 

các tổ chuyên môn và 

tổ văn phòng 

-Số 01/QĐ –HTr ngày 01/8/2018 

-Số 02/QĐ –HTr ngày 01/8/2019 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

Hiệu trưởng trường 

PTDTBT THCS Ma 

Thì Hồ 

 

3 [H1-1.4-03] Quyết định bổ nhiệm 

tổ trưởng, tổ phó tổ 

chuyên môn và tổ 

văn phòng 

-Số 10/QĐ- HT ngày 01/9/2018 

-Số 01/QĐ- HT ngày 01/8/2019 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

4 [H1-1.4-04] Kế hoạch hoạt động 

của tổ chuyên môn, 

tổ văn phòng theo 

từng tháng, KH 

chung 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Các tổ chuyên môn  

5 [H1-1.4-05] Sổ ghi Nghị quyết 

(Biên bản) họp tổ 

chuyên môn, tổ Văn 

phòng. 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Các tổ chuyên môn, 

tổ văn phòng trường 

PTDTBT THCS Ma 

Thì Hồ. 

 

6 [H1-1.4-06] Biên bản sinh hoạt 

chuyên đề tổ, cụm 

trường( nằm trong 

biên bản sinh hoạt tổ) 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Các tổ chuyên môn  

7 [H1-1.4-07] Sổ chuyên đề của tổ Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Các tổ chuyên môn  
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Tiêu 

chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.5 

1 [H1-1.5-01] Sổ gọi tên và ghi 

điểm của lớp 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Ban giám hiệu  

2 [H1-1.5-02] Sổ Đăng bộ Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hội đồng trường, 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

3 [H1-1.5-03] Sổ chủ nhiệm Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Giáo viên chủ nhiệm 

lớp. 

 

4 [H1-1.5-04] Học bạ của học sinh Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 

Tủ 

PHT 

5 [H1-1.5-05] Quyết định biên chế 

số lớp, số học sinh 

- Số 04/QĐ – Tr BTTHCS ngày 

15/8/2018 

-Số 05/QĐ – Tr BTTHCS ngày 

15/8/2019 

-Số …/QĐ – Tr BTTHCS ngày 

…2020 

-Số …/QĐ – Tr BTTHCS ngày 

…2021 

-Số …/QĐ – Tr BTTHCS ngày 

…2022 

-Số …/QĐ – Tr BTTHCS ngày 

…2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

 

 

1 [H1-1.6-01] Quy chế chi tiêu nội 

bộ 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 
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  Tiêu 

chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.6 

2 [H1-1.6-02] Sổ quản lý tài sản, 

thiết bị giáo dục của 

nhà trường 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

 Tủ kế 

toán 

3 [H1-1.6-03] Sổ theo dõi công văn 

đi, đến 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Tổ hành chính  

4 [H1-1.6-04] Báo cáo công khai tài 

chính hàng năm.  

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Kế toán  

5 [H1-1.6-05] Tờ trình đề nghị sửa 

chữa, mua sắm thiết 

bị hàng năm 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Kế toán Trong 

tủ kế 

toán 

6 [H1-1.6-06] Sổ quản lý cấp phát 

văn bằng chứng chỉ 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Văn thư Tủ 

PHT 

7 [H1-1.6-07] Phần mềm phổ cập 

Kế hoạch, hồ sơ công 

tác phổ cập GD 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

P. Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 [H1-1.7-01] Kế hoạch bồi dưỡng 

chuyên môn giáo 

viên, nhân viên 

 

- Số 03/KH-PHT, ngày 10/9/2018 

- Số 24/KH-PHT, ngày 26/9/2019 

(Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023) 

 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT THCS Ma 

Thì Hồ 

 

2 [H1-1.7-02] Quyết định phân 

công nhiệm vụ hàng 

- Số 02/QĐ-HT, ngày 01/8/2018 

- Số 03/QĐ-HT, ngày 01/8/2019 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 
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Tiêu 

chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.7 

năm cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên. 

( Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023 

  

Ma Thì Hồ 

3 [H1-1.7-03] Hồ sơ kiểm tra, đánh 

giá giáo viên và nhân 

viên 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

Tủ 

HT 

4 [H1-1.7-04] Nghị Quyết hội nghị 

cán bộ, viên chức 

hàng năm.  

- Số …/NQ-HN, ngày ../2018 

- Số …/NQ-HN, ngày …/2019 

- Số …/NQ-HN, ngày …/2020 

- Số …/NQ-HN, ngày …2021 

- Số …/NQ-HN, ngày …/2022 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

5 [H1-1.7-05] Báo cáo sơ kết, tổng 

kết của công đoàn 

 

- Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023 

  

Công đoàn trường, 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

6 [H1-1.7-06] Kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ của nhà 

trường 

- Số …/KH, ngày 20/09/2019 

- Số …/KH, ngày 20/09/2020 

- Số …/KH, ngày 20/09/2021 

- Số …/KH, ngày 20/09/2022 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

7 [H1-1.7-07] Biên bản xét nâng 

lương 

 

- Từ năm học 2018 đến năm 2022  

  

 

Hiệu trưởng nhà 

trường 

 

8 [H1-1.7-08] Bảng lương và các 

chế độ phụ cấp hàng 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Kế toán 

( trong tủ kế toán) 
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năm của giáo viên và 

nhân viên 

9 [H1-1.7-09] Hồ sơ quản lý nhân 

sự (PMIS) 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiêu 

chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.8 

 

1 [H1-1.8-01] 

 

PPCT xây dựng theo 

công văn và hướng 

dẫn giảm tải 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

P. Hiệu 

trưởngTrường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

2 [H1-1.8-02] 

 

KH Ngoài giờ lên 

lớp, KH hướng 

nghiệp ( nằm trong 

hồ sơ giáo viên) 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Giáo viên chủ nhiệm  

3 H1-1.8-03 Sổ dự giờ ghi trong 

sổ họp chuyên môn, 

sổ tổng hợp của gv 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Tổ chuyên môn, giáo 

viên 

 

4 [H1-1.8-04] KH công tác của 

PHT  

-Số …/KH- PHT ngày ….2018. 

-Số …/KH- PHT ngày ….2019. 

-Số …/KH- PHT ngày ….2020. 

-Số …/KH- PHT ngày ….2021. 

-Số …./KH- PHT ngày …2022. 

P. Hiệu 

trưởngTrường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

5 [H1-1.8-05] KH ôn tốt nghiệp, tự 

chọn, phụ đạo 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

P. Hiệu 

trưởngTrường 
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 PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

6 [H1-1.8-06] Đánh giá xếp loại 

công chức viên chức 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

7 [H1-1.8-07] Thời khóa biểu Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 

 

8 [H1-1.8-08] Sổ ghi đầu bài Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 

 

9 [H1-1.8-09] KH năm học của nhà 

trường 

Kế hoạch công tác 

của hiệu trưởng 

   

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.9 

1 [H1-1.9-01] Hồ sơ kiểm tra đánh 

giá của BTTND 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Ban thanh tra nhân 

dân 

 

2 [H1-1.9-02] Kế hoạch ban TTND 

 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Ban thanh tra nhân 

dân 

 

3 [H1-1.9-03] Báo cáo giao ban xã 

hàng tháng 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 



13/DMMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.10 

1 [H1-1.10-01] Bản cam kết đảm bảo 

an toàn thực phẩm 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 

 

2 [H1-1.10-02] Theo dõi quản lí hoạt 

động phòng cháy 

chữa cháy 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 

 

3 [H1-1.10-03] Sổ lưu mẫu thức ăn Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Y tế  

4 [H1-1.10-04] Kế hoạch y tế 

 

- Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 – 2023 

  

Y tế  

5 [H1-1.10-05] Kế hoạch tuyên 

truyền phổ biến GD 

pháp luật( nằm trong 

nghị quyết nhà 

trường) 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 

 

6 [H1-1.10-06] QC phối hợp với CA 

huyện 

( phổ biến trong các 

cuộc họp trong sổ 

nghị quyết) 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

7 [H1-1.10-07] QC phối hợp với TT 

y tế huyện( phổ biến 

trong các cuộc họp 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 
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trong sổ nghị quyết) 

8 [H1-1.10-08] Hộp thư góp ý Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Thực tế  

9 [H1-1.10-09] KH xây dựng trường 

học an toàn, phòng 

chống tai nạn thương 

tích 

 

-Số 11/KH- THCS ngày 

18/09/2018 

-Số 09/KH- THCS ngày 

28/09/2019 

….. 

PHT  

10 [H1-1.10-10] Giấy chứng nhận 

nhân viên, CBQL tập 

huấn an toàn thực 

phẩm, PCCC, an ninh 

trật tự. 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Nhân viên  

11 [H1-1.10-11] Biên bản họp đăng kí 

cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Công đoàn  

 

 

 

 

 

 

 

1 [H2-2.1-01] văn bằng chứng chỉ 

của HT và PHT. 

-Số 1994/QĐ-ĐH ngày 23/11/1990 

-Số 1593/SGD ĐT ngày 16/7/2007 

-Số 1994/QĐ-ĐH ngày 23/11/1990 

 

-Đại học sư phạm Hà 

Nội 

-Sở SGD ĐT Hà Nội 

-Đại học sư phạm Hà 

Nội 

 

2 [H2-2.1-02] Quyết định về việc 

công nhận kết quả 

-Số 340/QĐ-PGDĐT ngày 

27/6/2018 

-PhòngGD&ĐT 
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Tiêu  

chuẩn 2 

Tiêu chí 

2.1 

đánh giá xếp loại HT, 

PHT 

-Số 116/QĐ-PGDĐT ngày 

03/6/2019 

…. 

-Phòng GD&ĐT 

 

-Phòng GD&ĐT 

3 [H2-2.1-03] Bằng khen, giấy khen 

các cấp của HT, PHT 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

ỦY nhân dân huyện  

4 [H2-2.1-04] Văn bản triệu tập 

hiệu trưởng, HP tham 

dự các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn về chuyên 

môn 

-Số 91/KH-PGDĐT ngày 

28/2/2019 

…. 

-Phòng GD&ĐT 

 

-Phòng GD&ĐT 

 

-Phòng GD&ĐT 

 

5 [H2-2.1-05] Chứng chỉ, chứng 

nhận bồi dưỡng, tập 

huấn về chính trị và 

quản lý giáo dục 

-Số 309/CN ngày 31/5/2013 

-Số 408/QĐ CĐSP ngày 03/8/2011 

-Số 408/QĐ CĐSP ngày 03/8/2011 

- Số 22/QĐ-HVCTQG ngày 

03/11/1998 

-TTCT huyện Mường 

Chà 

- Trường CĐSP Điện 

Biên 

-Trường CT tỉnh ĐB 

 

6 [H2-2.1-06] Phiếu đánh giá xếp 

loại HT, HP hàng 

năm 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

  

7 [H2-2.1-07] Lý lịch cán bộ (Pmis) 

phần mềm quản lý 

cán bộ 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

  

 

 

1 [H2-2.2-01] Phân công giảng dạy 

và TKB các năm 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phó hiệu trưởng nhà 

trường 
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Tiêu 

chuẩn 2 

Tiêu chí 

2.2 

2 [H2-2.2-02] Danh sách thống kê 

trình độ của GV 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT – THCS 

Ma Thì Hồ 

 

3 [H2-2.2-03] Văn bằng chứng chỉ 

đào tạo của GV 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Giáo Viên  

4 [H2-2.2-04] Quyết định tuyển 

dụng TPT đội 

-Số 532/QĐ-SNV ngày 04/02/2009 Sở nội vụ  

5 [H2-2.2-05] Bảng tổng hợp xếp 

loại chuẩn nghề 

nghiệp GV 

…. Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

-Trường PTDTBT-

THCS Ma Thì Hồ 

 

6 [H2-2.2-06] QĐ, danh sách (giấy 

chứng nhận) GV dạy 

giỏi các cấp 

 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

-Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

- PGD&ĐT 

- Sở GD&ĐT 

 

7 [H2-2.2-07] Kết quả BD hè của 

GV 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phòng GD&ĐT  

8 [H2-2.2-08] KH BDTX của tổ, 

nhà trường và kết quả 

BDTX hàng năm 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

9 [H2-2.2-09] Danh sách giáo viên 

tổ chức các hoạt động 

hướng nghiệp, hướng 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 
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dẫn nghiên cứu khoa 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 2 

Tiêu chí 

2.3 

1 [H2-2.3-01] Văn bằng chứng chỉ 

của nhân viên 

 

-Số 09/QĐ/CNTN ngày 15/11/1997 

-Số 41148/KTT-002 ngày 

16/01/2017 

-Số 449/QĐ-CĐKTKT ngày 

06/08/2009 

- Trường TH Y Tế 

Lai Châu 

-Bộ tài chính học 

viện tài chính 

-Trường CĐKTKT 

Điện Biên. 

 

2 [H2-2.3-02] Báo cáo sơ kết, tổng 

kết của tổ văn phòng 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Tổ văn phòng  

3 [H2-2.3-03] Quyết định tuyển 

dụng, điều động nhân 

viên 

 

-Số 408/QĐ-GD ngày 13/08/2012 

-Số 400/QĐ-GD ngày 18/11/2010 

-Số 02/HĐ-GD ngày 06/02/2009. 

-Số 607/QĐ-GD ngày 11/10/2011. 

-Số 537/QĐ-SNV ngày 14/09/2009 

-Số 743/QĐ-SNV ngày 25/09/2009 

-Số 469/QĐ-GD ngày 30/09/2009 

- PGD&ĐT 

- PGD&ĐT 

- PGD&ĐT 

- PGD&ĐT 

- Sở nội vu 

- Sở nội vu 

- PGD&ĐT 

 

4 [H2-2.3-04] Giấy khen của nhân 

viên 

 

-Số 2030/QĐ/UBND ngày 

18/07/2019 

-Số 2153/QĐ/UBND ngày 

18/07/2018 

-UBND huyện 

Mường Chà 

-UBND huyện 

Mường Chà 

-UBND huyện 

Mường Chà 

-UBND huyện 

Mường Chà 
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5 [H2-2.3-05] Hợp đồng nhân viên 

bảo vệ 

 

-Số …/HĐ-GĐ ngày … 

-Số …/HĐ-LĐ-PGD ngày … 

-PGD&ĐT 

-PGD&ĐT 

 

6 [H2-2.3-06] Hồ sơ kế toán Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Kế toán  

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 2 

Tiêu chí 

2.4 

1 [H2-2.4-01] KH hoạt động tư vấn 

tâm lí học đường 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

PHT  

2 [H2-2.4-02] Hồ sơ thanh toán chế 

độ cho CB-GV-NV 

và Học sinh 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

PHT  

3 [H2-2.4-03] Quyết định khen 

thưởng học sinh giỏi, 

học sinh có thành tích 

xuất sắc hàng năm 

-Số 06/QĐ-KT ngày 24/05/2018 

-Số 08/QĐ-KT ngày 24/05/2019 

…. 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 3 

Tiêu chí 

3.1 

1 [H3-3.1-01] Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Số: 1110/QSDĐ ngày 7/10/2009 UBND tỉnh Điện 

Biên 

 

2 [H3-3.1-02] Hình ảnh về cổng 

trường, biển tên 

trường, và hàng rào 

xung quanh 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

3 [H3-3.1-03] Hình ảnh khu sân 

chơi, bãi tập của HS 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 
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4 [H3-3.1-04] Hình ảnh cây xanh 

của trường 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

5 [H3-3.1-05] Bảng kê số liệu học 

sinh hàng năm 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phó hiệu trưởng   

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 3 

Tiêu chí 

3.2 

1 [H3-3.2-01] Khu lớp học, hình 

ảnh của lớp học, 

phòng học 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

2 [H3-3.2-02] Khối phòng học bộ 

môn, phòng tin học 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

3 [H3-3.2-03] Hình ảnh lớp học Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

4 [H3-3.2-04] Phòng hoạt động 

Đoàn-Đội, thư viện, 

phòng truyền thống 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

5 [H3-3.2-05] Biên bản kiểm kê tài 

sản. 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Kế toán  

 

 

 

 

 

1 [H3-3.3-01] Hình ảnh của khối 

phòng hành chính 

quản trị 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

2 [H3-3.3-02] Hợp đồng sử dụng 

dịch vụ internet 

Số: 27045/10002181000 ngày 

14/12/2011 

Tổng công ty 

VIETTEL  

 



20/DMMC 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 3 

Tiêu chí 

3.3 

3 [H3-3.3-03] Khu để xe của GV và 

HS. 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

4 [H3-3.3-04] Mô hình trường Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Phòng Hội đồng 

trường, PTDTBT – 

THCS Ma Thì Hồ 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 3 

Tiêu chí 

3.4 

1 [H3-3.4-01] Hệ thống cấp thoát 

nước. 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

2 [H3-3.4-02] Công trình vệ sinh 

của GV và HS 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

3 [H3-3.4-03] Thu gom và xử lí rác 

thải 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Thực tế  

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 3 

Tiêu chí 

1 [H3-3.5-01] Danh mục thiết bị, đồ 

dùng dạy học 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Kế toán  

2 [H3-3.5-02] Kế hoạch sử dụng 

thiết bị, báo cáo sử 

dụng thiết bị hàng 

năm 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Nhân viên thiết bị  

3 [H3-3.5-03] Hình ảnh các cuộc thi 

đồ dùng dạy học 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 
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3.5 4 [H3-3.5-04] Danh mục tài liệu 

được bổ xung hàng 

năm 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

5 [H3-3.5-05] Chứng chỉ của cán bộ 

thiết bị 

Số …/QĐ- SĐSP ngày …. Nhân viên thiết bị  

6 [H3-3.5-06] Biên bản kiểm kê 

thiết bị 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Nhân viên thiết bị  

7 [H3-3.5-07] Sổ theo dõi sử dụng 

máy chiếu 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Nhân viên thiết bị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 3 

Tiêu chí 

3.6 

1 [H3-3.6-01] Bằng chứng chỉ của 

thư viện 

Số NVTBTH….ngày.. …. Trường CĐSP Điện 

Biên 

 

2 [H3-3.6-02] Danh mục tài liệu 

sách báo tham khảo 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Nhân viên thư viện  

3 [H3-3.6-03] Nội quy thư viện Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Nhân viên thư viện  

4 [H3-3.6-04] Sổ theo dõi mượn trả 

sách báo truyện 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Nhân viên thư viện  

5 [H3-3.6-05] Biên bản kiểm kê 

sách giáo khoa 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Thư viện  

6 [H3-3.6-06] Kế hoạch hoạt động Từ năm học 2018 - 2019 Nhân viên thư viện  
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thư viện đến năm học 2022 - 2023 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 4 

Tiêu chí 

4.1 

1 [H4-4.1-01] Biên bản bầu ban đại 

diện cha mẹ học sinh 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

GVCN, BGH  

2 [H4-4.1-02] Kế hoạch ,quy chế 

hoạt động của BĐD 

cha me HS 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

3 [H4-4.1-03] Nội dung các cuộc 

họp của BĐD cha mẹ 

HS 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

4 [H4-4.1-04] Báo cáo hoạt động 

của ban đại diện cha 

mẹ học sinh 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 4 

1 [H4-4.2-01] 

 

Nội dung xây dựng 

môi trường GD an 

toàn, phổ biến kiến 

thức pháp luật cho 

HS, bảo đảm an ninh 

trật tự 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

2 [H4-4.2-02] Biên bản bàn giao 

Đoàn viên về sinh 

hoạt tại địa phương 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 



23/DMMC 

 

Tiêu chí 

4.2 

trong hè. 

3 [H4-4.2-03] BC sơ kết, tổng kết 

của nhà trường có 

ND huy động và sử 

dụng các nguồn lực 

tự nguyện 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

4 [H4-4.2-04] Danh sách HS nhận 

học bổng và các 

nguồn khác 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

5 [H4-4.2-05] Tranh, ảnh liên quan 

đến truyền thống NT 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

6 [H4-4.2-06] Hình ảnh về việc 

chăm sóc di tích lịch 

sử, gia đình thương 

binh, liệt sĩ 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

7 [H4-4.2-07] Biên bản vận động 

học sinh 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

GVCN  

 

 

 

 

1 [H5-5.1-01] 
 

Lịch báo giảng 
Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 
GV bộ môn 

 

2 
[H5-5.1-02] 

Ngân hàng đề kiểm 

tra 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 
PHT 

 



24/DMMC 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 5 

Tiêu chí 

5.1 

 

 

 

 

 

3 
[H5-5.1-03] 

Kế hoạch dạy buổi 2, 

kế hoạch bồi dưỡng 

HSG, phụ đạo học 

sinh yếu 

- Số 02/KH-THCS kế hoạch dạy 2 

buổi/ngày năm học 2018-2019. 

- Số 02/KH-PHT kế hoạch PĐ, Bd 

học sinh năm học 2018-2019. 

- Số 23/KH-PHT kế hoạch PĐ, Bd 

học sinh năm học 2019-2020. 

- Số …./KH-PHT kế hoạch PĐ, Bd 

học sinh năm học 2020-2021. 

- Số …./KH-PHT kế hoạch PĐ, Bd 

học sinh năm học 2021-2022. 

- Số ….KH-PHT kế hoạch PĐ, Bd 

học sinh năm học 2022-2023. 

PHT 

 

 

4 

[H5-5.1-04] 

Báo cáo sơ kết, tổng 

kết của các tổ 

Chuyên môn 

BB kiểm tra hồ sơ 

của GV của tổ 

chuyên môn 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 
Tổ trưởng 

 

Tiêu 

chuẩn 5 

Tiêu chí 

5.2 

 

 

 

 

 

 

1 

[H5-5.2-01] 

Kế hoạch giáo dục 

cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn, học 

sinh có năng khiếu, 

học sinh gặp khó 

khăn trong học tập và 

rèn luyện. 

- Số 09/KH-PHT năm học 2018 - 

2019. 

- Số 07/KH-PHT năm học 2019 - 

2020. 

- Số …/KH-PHT năm học 2020 - 

2021. 

- Số …./KH-PHT năm học 2021 - 

2022. 

- Số …/KH-PHT năm học 2022 - 

PHT 

 



25/DMMC 

 

2023. 

Tiêu 

chuẩn 5 

Tiêu chí 

5.3 

 

1 
[H5-5.3-01] 

Tài liệu về giáo dục 

địa phương 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Giáo viên bộ môn: 

Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý 

 

 

Tiêu 

chuẩn 5 

Tiêu chí 

5.4 

1 

[H5-5.4-01] 

Hình ảnh hoạt động 

trải nghiệm của học 

sinh 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

2 
[H5-5.4-02] 

Giáo án hướng 

nghiệp 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 
Gv giảng dạy 

 

3 
[H5-5.4-03] 

Giáo án hoạt động 

NGLL 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 
Gv giảng dạy 

 

Tiêu 

chuẩn 5 

Tiêu chí 

5.5 

 

1 
[H5-5.5-01] 

Hình ảnh về giáo dục 

kỹ năng sống 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

 

 

 

 

 

2 

[H5-5.5-02] 

QĐ Phân công giáo 

viên hướng dẫn học 

sinh nghiên cứu khoa 

học 

- Số 16/QĐ-THCS V/v phân công 

nhiệm vụ cho GV hướng dẫn cuộc 

thi KHKT năm 2018- 2019. 

- Số 15/QĐ-THCS năm 2019- 2020 

- Số …/QĐ-THCS năm 2020- 2021 

- Số …/QĐ-THCS năm 2021- 2022 

- Số …/QĐ-THCS năm 2022- 2023 

PHT 

 

Tiêu 1 [H5-5.6-01] Biểu thống kê Emis Từ năm học 2018 - 2019 Trường PTDTBT  



26/DMMC 

 

chuẩn 5 

Tiêu chí 

5.6 

cuối năm học đến năm học 2022 - 2023 THCS Ma Thì Hồ 

2 
[H5-5.6-02] 

Hồ sơ hội đồng xét 

TN 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 
PHT 

 

Tiêu chí 

5–Mức 4 

1 [H6-M4-5-01] Cờ thi đua, Bằng 

khen, Giấy khen, ... 

Giấy chứng nhận 

trường chuẩn quốc 

gia, đánh giá ngoài 

CSGD đạt cấp độ I 

Từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2022 - 2023 

Trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ 

 

 


